
Stt Họ và tên Tờ BĐ
Số 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất
Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa đất bố 

trí tái định cư

01 475.281.668 Khu E, Lô 10

28 54 86,5 ONT

Nhà 2 tầng, tường xây gạch chịu lực dày  ≥ 150mm, sàn 

BTCT nền lát gạch ceramic, tường sơn nước không bả 

matít, trần thạch cao, mái tôn hoặc Fibro XM (N3); KT: 

(5*4,45)+(5*4,45)

m
2 44,50 3.953.000 175.908.500

CH04864

ngày 23/12/2011
N3

Trừ nhà 2 tầng sàn gỗ tính theo nhà loại N3 (E20); KT: 

(5*4,45)
m

2 22,25 -460.000 -10.235.000 Trừ E20

Trừ trần thạch cao (E14); KT: (5*4,45)+(5*4,45) m
2 44,50 -179.000 -7.965.500 Trừ E14

Mái hiên bằng tôn, hoặc Fibrô XM (chưa tính nền) 

(N18); KT: (2,4*4,45)
m

2 10,68 391.000 4.175.880 N18

Ốp gạch men, cêramíc, đá Granít tận dụng (E16); KT: 

(0,25*4)*2,6*2
m

2 5,20 311.000 1.617.200 Trụ E16

Nhà 1 tầng mái BTCT, khung BTCT, tường xây gạch 

sơn nước có bả matít, nền lát gạch ceramic (N4); KT: 

3,4*6,8

m
2 23,12 5.295.000 122.420.400 N4

Lan can cầu thang gỗ (đã có tay vịn) (D4); KT: 2,5 md 2,50 1.073.000 2.682.500 D4

Trụ đề ba sắt đường kính quy đổi  ≥ 15cm (D4) cái 1,00 766.000 766.000 D4

Nhà 1 tầng mái tôn hoặc Fibrô XM, trần thạch cao, nền 

lát gạch ceramic, tường xây gạch sơn nước không bả 

matít, chiều cao trung bình mái từ 3,0m đến 4m; (N6); 

KT: (5,25*3,9)

Chiều cao trung bình 3,4m

m
2 20,48 3.293.000 67.424.175 Phòng ngủ N6

Trừ trần thạch cao (E14); KT: (5,25*3,9) m
2 20,48 -179.000 -3.665.025 Trừ E14

Nhà 1 tầng mái BTCT, khung BTCT, tường xây gạch 

sơn nước có bả matít, nền lát gạch ceramic (N4); KT: 

(2,45*3,2)

m
2 7,84 5.295.000 41.512.800 Nhà WC N4

Ốp gạch men, cêramíc, đá Granít tận dụng (E16); KT: 

(0,3+2,2+2,7+0,6+0,9+1,9)*1,5
m

2 12,90 311.000 4.011.900 Bếp E16

Ốp gạch men, cêramíc, đá Granít tận dụng (E16); KT: 

(2,3+2,3+1,3+0,6+0,2)*1,5
m

2 10,05 311.000 3.125.550 Nhà WC E16

Ốp đá Granít (E17); KT: (2,15*0,6)+(0,8*0,55*4) m
2 3,05 939.000 2.863.950 Bếp E17

Nguyễn Văn Nộ (Huỳnh Thị Dung)

 Dự án: Khu tái định cư dân vùng thiên tai xã Phù Mỹ Bắc (xã Mỹ Đức trước sắp xếp) giai đoạn 2 thuộc Các dự án, phương án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai khẩn cấp ưu tiên triển khai thực hiện trên địa bàn 

tỉnh Gia Lai (khu vực phía Đông) (đợt 9) 

BẢNG ÁP GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHI TIẾT 

(Kèm theo Quyết định số: 1216/QĐ-UBND ngày 11/5/2026 của UBND xã Phù Mỹ Bắc)



Stt Họ và tên Tờ BĐ
Số 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất
Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa đất bố 

trí tái định cư

Nhà 1 tầng, tường xây gạch quét vôi, nền láng vữa xi 

măng, không trần, mái tôn hoặc Fibrô XM, chiều cao 

trung bình mái từ 2,5m đến 3m; (N8); KT: (1,2*2,5)

Chiều cao trung bình 2,7m

m
2 3,00 2.357.000 7.071.000 N8

Mái hiên bằng tôn, hoặc Fibrô XM (chưa tính nền) 

(N18); KT: (3*1)/2
m

2 1,50 391.000 586.500
Sau nhà bếp 

(hình tam giác)
N18

Mái hiên bằng tôn, hoặc Fibrô XM (chưa tính nền) 

(N18); KT: (2,2*3,3)+(1,4*5,45)
m

2 14,89 391.000 5.821.990 Sân N18

Sân lát gạch ceramic (S6); KT: (2,2*3,3)+(1,4*5,45) m
2 14,89 265.000 3.945.850 Sân S6

Cổng song sắt bằng sắt hộp (TR6); KT: (1,2*1,45) m
2 1,74 817.000 1.421.580 Cổng TR6

Láng nền xi măng (E1); KT: (3,85*1,35) m
2 5,20 39.000 202.703 Sân trước cổng E1

Điện chạy nổi m
2 98,94 189.000 18.698.715

Nước chạy nổi m
2 26,00 102.000 2.652.000

Chậu có đường kính  ≥ 30 cm đến < 50 cm hoặc tương 

đương (hỗ trợ di chuyển)
Chậu 7,00 34.000 238.000

Hỗ trợ di dời nhà khẩn cấp do nguy cơ thiên tai Hộ 1,00 30.000.000 30.000.000
Chi trả sau khi 

hoàn thành việc 

di dời nhà ở

02 530.989.878 Khu E, Lô 8

28 214 221,9 ONT

Nhà 1 tầng mái tôn hoặc Fibrô XM, tường xây gạch dày 

≥ 150mm, sê nô BTCT, trần thạch cao, nền lát gạch 

ceramic, tường sơn nước không bả matít, chiều cao trung 

bình mái từ 3,0m đến 4m (N5); KT: (5,6*11,7)

Chiều cao trung bình 3,8m

m
2 65,52 3.784.000 247.927.680

CH05971

ngày 23/12/2011
N5

Trừ trần thạch cao (E14); KT: (5,6*11,7) m
2 65,52 -179.000 -11.728.080 Trừ E14

Trần ván ép, nhựa, tôn (E13); KT: (5,6*11,7) m
2 65,52 161.000 10.548.720 E13

Nhà 1 tầng mái tôn hoặc Fibrô XM, trần thạch cao, nền 

lát gạch ceramic, tường xây gạch sơn nước không bả 

matít, chiều cao trung bình mái từ 3,0m đến 4m; (N6); 

KT: (5,6*4)

Chiều cao trung bình 3,8m

m
2 22,40 3.293.000 73.763.200 N6

Trừ trần thạch cao (E14); KT: (5,6*4) m
2 22,40 -179.000 -4.009.600 Trừ E14

Trần ván ép, nhựa, tôn (E13); KT: (5,6*4) m
2 22,40 161.000 3.606.400 E13

Trừ mái lợp tôn hoặc Fibrô XM (C3); KT: (5,6*4) m
2 22,40 -311.000 -6.966.400 Trừ C3

Mái lợp ngói 22 viên/m2 (C1); KT: (5,6*4) m
2 22,40 504.000 11.289.600 C1

Huỳnh Ngọc Thịnh (Phạm Thị Lý)



Stt Họ và tên Tờ BĐ
Số 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất
Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa đất bố 

trí tái định cư

Chiều cao

trung bình mái <

3m nhân với

hệ số k=0,9

Nhà 1 tầng mái tôn hoặc Fibrô XM, trần thạch cao, nền 

lát gạch ceramic, tường xây gạch sơn nước không bả 

matít, chiều cao trung bình mái từ 3,0m đến 4m; (N6); 

KT: (5,2*3,7)

Chiều cao trung bình: 2,75m

m
2 19,24 2.963.700 57.021.588 N6

Trừ trần thạch cao (E14); KT: (5,2*3,7) m
2 19,24 -179.000 -3.443.960 Trừ E14

Trần ván ép, nhựa, tôn (E13); KT: (5,2*3,7) m
2 19,24 161.000 3.097.640 E13

Ốp gạch men, cêramíc, đá Granít tận dụng (E16); KT: 

(6,3*1,75)
m

2 11,03 311.000 3.428.775 Nhà WC E16

Ốp gạch men, cêramíc, đá Granít tận dụng (E16); KT: 

(2,3+1,5)*0,9+(1,7+0,8)*0,67+(0,6*0,8)
m

2 5,58 311.000 1.733.825 Bếp E16

Tường rào xây gạch có chiều dày < 150 mm (TR1); KT: 

(15,6*1,05)+(7,2*2,3)
m

2 32,94 498.000 16.404.120 Tường rào TR1

Mái hiên bằng tôn, hoặc Fibrô XM (chưa tính nền) 

(N18); KT: (4,2*2,4)
m

2 10,08 391.000 3.941.280 Mái hiên N18

Lát gạch ceramic, đá Granít tận dụng (E3); KT: (4,2*2,4) m
2 10,08 244.000 2.459.520 E3

Chuồng xây gạch bao quanh cao > 1m, nền láng xi 

măng, mái tôn hoặc Fibrô XM (C5); KT: (2,8*2,5)
m

2 7,00 870.000 6.090.000 C5

Mái hiên bằng tôn, hoặc Fibrô XM (chưa tính nền) 

(N18); KT: (4,2*2,9)
m

2 12,18 391.000 4.762.380 Mái hiên N18

Lát gạch hoa xi măng (E2); KT: (2,5*4)+(3,3*3,9) m
2 22,87 209.000 4.779.830 E2

Tường rào xây gạch có chiều dày < 150 mm (TR1); KT: 

(2,7+2,3)*1,1
m

2 5,50 498.000 2.739.000 Tường rào TR1

Ốp gạch men, cêramíc, đá Granít tận dụng (E16); KT: 

(0,25*4*3,2)*3+(5,6*0,25*2)
m

2 12,40 311.000 3.856.400 Trụ E16

Cổng song sắt bằng sắt hộp (TR6); KT: (1,55*1) m
2 1,55 817.000 1.266.350 Cổng TR6

Mái hiên bằng tôn, hoặc Fibrô XM (chưa tính nền) 

(N18); KT: (6,1*4,7)
m

2 28,67 391.000 11.209.970 Mái hiên N18

Láng nền xi măng (E1); KT: (8,2*4)+(10*1,4)+(10*1,6) m
2 62,80 39.000 2.449.200 E1

Nhà 1 tầng, tường xây gạch không trát, có bộ phận vách 

tôn hoặc ván, nền láng VXM, không trần, mái tôn hoặc 

Fibrô XM,xà gồ gỗ mái không quy cách, chiều cao trung 

bình mái từ 2,5m đến 3m (N9); KT: (3*5)

Chiều cao trung bình: 2.6m

m
2 15,00 1.716.000 25.740.000 Nhà tiệm tóc N9

Điện chạy nổi m
2 122,16 189.000 23.088.240



Stt Họ và tên Tờ BĐ
Số 

thửa

Diện 

tích

Loại 

đất
Danh mục tài sản ĐVT

K.lượng/ 

S.lượng
Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Mã 

hiệu

Địa chỉ thửa đất bố 

trí tái định cư

Nước chạy nổi m
2 31,60 102.000 3.223.200

Cây tra có đường kính gốc < 20cm Cây 8,00 103.000 824.000

Cây tra có đường kính gốc ≥ 20 cm đến < 40 cm Cây 7,00 187.000 1.309.000

Chậu có đường kính ≥ 30 cm đến < 50 cm hoặc tương 

đương
Chậu 17,00 34.000 578.000

Hỗ trợ di dời nhà khẩn cấp do nguy cơ thiên tai Hộ 1,00 30.000.000 30.000.000
Chi trả sau khi 

hoàn thành việc 

di dời nhà ở

I Giá trị bồi thường và hỗ trợ 1.006.271.546

II Chi phí phục vụ GPMB 2% 20.125.000

III 1.026.396.546Tổng cộng (I+II)
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